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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết về dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao, gồm:
a) Dự án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất quy định tại điểm a khoản 2a Điều 45 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước quy định tại điểm b khoản 2a Điều 45 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

2. Nghị định này không áp dụng đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán quy định tại điểm c khoản 2a Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

3. Các nội dung sau đây đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT thực hiện theo quy định tương ứng của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung:

a) Lưu trữ hồ sơ, đăng tải thông tin, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, báo cáo tình hình thực hiện dự án;

b) Hội đồng thẩm định; lựa chọn tư vấn thẩm tra, chi phí thẩm tra và thẩm định dự án;

c) Trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thời gian, hồ sơ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; 

d) Trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư (nếu có), thời gian, hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án; phê duyệt dự án BT do nhà đầu tư đề xuất;

đ) Quy định chung, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư;

e) Chấm dứt hợp đồng dự án;

g) Xử lý tình huống, xử lý vi phạm, kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến thực hiện dự án BT quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Quỹ đất thanh toán là khu đất, thửa đất, quỹ đất được cơ quan có thẩm quyền xác định để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

2. Dự án đối ứng là một hoặc các dự án được nhà đầu tư thực hiện trên quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

3. Giá trị chênh lệch là phần chênh lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán và giá trị công trình BT, gồm giá trị chênh lệch dự kiến và giá trị chênh lệch thực tế. Giá trị chênh lệch dự kiến được xác định tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Giá trị chênh lệch thực tế được xác định tại thời điểm thanh toán quỹ đất, quyết toán giá trị công trình BT.

4. Tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước là tỷ lệ nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhằm tăng thêm giá trị nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ đất thanh toán.

5. Giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước được xác định bằng tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất nhân với giá trị chênh lệch thực tế. 

6. Quỹ đất, tài sản công đấu giá là khu đất, thửa đất, quỹ đất hoặc tài sản công được cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công để tổ chức đấu giá nhằm có nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

7. Giá trị công trình BT quyết toán là giá trị công trình BT được quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quy trình dự án BT

1. Quy trình thực hiện dự án BT thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ:

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án; 

b) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án;

c) Lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án PPP;

d) Triển khai thực hiện hợp đồng dự án PPP.

2. Quy trình thực hiện dự án BT thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này):

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt dự án; công bố dự án;

b) Lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BT;

c) Triển khai thực hiện hợp đồng BT.

Chương II

CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Điều 5. Lập, phê duyệt danh mục quỹ đất thanh toán 

1. Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; hoặc là quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 217 của Luật Đất đai; hoặc là quỹ đất kết hợp cả hai quỹ đất này. 

Trường hợp quỹ đất thanh toán có phần đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thì Nhà nước thu hồi đối với cả khu đất để giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất;

b) Thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan;

d) Phù hợp với quy hoạch chi tiết (nếu có), quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án được đề xuất tại khu vực không phải lập quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch phân khu phải điều chỉnh và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải phù hợp với quy hoạch chung.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn tại địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương lập danh mục quỹ đất thanh toán đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Nội dung danh mục quỹ đất thanh toán quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm tên, ranh giới, vị trí, diện tích của quỹ đất, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện và các nội dung khác (nếu có).

4. Cơ quan chuyên môn tại địa phương được giao lập danh mục quy định tại khoản 1 Điều này báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục. 

Điều 6. Lập, phê duyệt danh mục quỹ đất, tài sản công đấu giá
1. Quỹ đất, tài sản công đấu giá để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá phải thuộc trường hợp và đáp ứng điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập danh mục quỹ đất, tài sản công đấu giá đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Nội dung danh mục quỹ đất, tài sản công đấu giá quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm tên, ranh giới, vị trí, diện tích của quỹ đất, tài sản công, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện và các nội dung khác (nếu có).

4. Cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn được giao lập danh mục quy định tại khoản 1 Điều này báo cáo Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục.

Điều 7. Nguyên tắc xác định quỹ đất, tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT 

1. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án BT do nhà đầu tư đề xuất) lựa chọn quỹ đất, tài sản công quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định này để thanh toán cho nhà đầu tư theo các nguyên tắc sau:

a) Giá trị quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán phải tương đương với tổng mức đầu tư dự án BT hoặc chênh lệch tối đa [Phương án 1: 10%, Phương án 2: không quy định khoản chênh lệch tối đa] so với tổng mức đầu tư dự án BT. Trong đó, giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến được xác định theo bảng giá đất hằng năm được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; giá trị quỹ đất, tài sản công đấu giá dự kiến được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tổng mức đầu tư dự án BT được xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi có thể thay đổi so với quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán được phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư dự án BT. 

Trường hợp thay đổi về giá trị quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán, báo cáo nghiên cứu khả thi cập nhật giá trị này mà không cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BT. 

Trường hợp thay đổi về ranh giới, vị trí, diện tích quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BT; đồng thời, báo cáo nghiên cứu khả thi phải nêu rõ lý do thay đổi và xác định lại ranh giới, vị trí, diện tích quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán theo quy định tại các điểm a khoản này.

2. Trong quá trình lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, bên mời thầu xác định giá trị quỹ đất, tài sản công dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư theo các nguyên tắc sau:

a) Đối với dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước, giá trị quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá tại hồ sơ mời thầu phải bằng giá trị này tại quyết định phê duyệt dự án BT; 

b) Đối với dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trường hợp dự án BT và hồ sơ mời thầu được phê duyệt cùng năm, giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến phải bằng giá trị này tại quyết định phê duyệt dự án BT; trường hợp khác năm, bên mời thầu phải cập nhật giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến tại hồ sơ mời thầu theo bảng giá đất hằng năm được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định của năm phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

3. Trong quá trình thực hiện dự án, thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất đã ký kết, việc sử dụng quỹ đất thanh toán phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng;

b) Thời điểm thanh toán quỹ đất là thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có); 

c) Giá trị quỹ đất thanh toán được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất. 

Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp cho thuê đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp thanh toán nhiều lần, giá trị toàn bộ quỹ đất thanh toán bằng tổng giá trị quỹ đất các lần thanh toán; 

d) Khoản lãi vay trong phương án tài chính của dự án BT đối với phần giá trị hạng mục công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có). 

Điều 8. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư 

1. Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án BT do nhà đầu tư đề xuất) tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quy định tương ứng của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước gồm nội dung quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thông tin về phương thức thanh toán dự kiến cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án như sau:

a) Giá trị ngân sách nhà nước dự kiến thanh toán (vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công);

b) Sơ bộ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn (dự kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm);

c) Dự kiến phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho nhà đầu tư; 

d) Dự kiến vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất, tài sản công, định giá tài sản công theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương thức và kế hoạch đấu giá (trường hợp thanh toán bằng ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công). 

3. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BT thanh toán bằng quỹ đất gồm nội dung quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thông tin về phương thức thanh toán quỹ đất dự kiến cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án như sau:

a) Vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến thanh toán;

b) Giá trị dự kiến của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư;

c) Giá trị chênh lệch dự kiến.
4. Mẫu báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghị quyết/quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này thực hiện theo quy định tương ứng của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

5. Trường hợp dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công, nội dung thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này.

6. Nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án BT thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và gồm thông tin sơ bộ về phương thức thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án như sau:

a) Đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước: giá trị thanh toán; nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có); dự kiến quỹ đất, tài sản công, giá trị, phương thức và kế hoạch đấu giá (nếu có);

b) Đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất: dự kiến vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất thanh toán; dự kiến tỷ lệ, giá trị, số lần, tiến độ thanh toán; giá trị chênh lệch dự kiến. 

7. Đối với dự án BT thực hiện tại địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 hoặc điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng bộ quản lý ngành có ý kiến thống nhất về việc giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền. Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án được thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án trao đổi, thống nhất về việc đề xuất thực hiện dự án, bao gồm các nội dung: tên dự án, quy mô, địa điểm, loại hợp đồng BT, sơ bộ tổng mức đầu tư của công trình BT, phương thức thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và phân chia trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách, quỹ đất thanh toán của từng địa phương;

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, đồng thuận đối với nội dung quy định tại điểm a khoản này.

Căn cứ văn bản đồng thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền;

c) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.  Trường hợp dự án có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án PPP (đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bộ quản lý ngành thống nhất là cơ quan có thẩm quyền của dự án theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản này tổ chức chuẩn bị dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 4 hoặc điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều 9. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án
1. Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và khoản 2, khoản 3 Điều này. 
2. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này. 

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT thanh toán bằng quỹ đất gồm thông tin về phương thức thanh toán quỹ đất dự kiến cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án như sau:

a) Vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến thanh toán. Quỹ đất dự kiến thanh toán phải thuộc danh mục quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng quỹ đất được lập, phê duyệt theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;

b) Giá trị dự kiến của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trường hợp quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất, giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến được xác định trên cơ sở tiền cho thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Khoản chênh lệch giữa giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán và giá trị công trình BT;

d) Tỷ lệ, giá trị, số lần, tiến độ thanh toán quỹ đất bảo đảm phù hợp với dự toán, tiến độ hoàn thành hạng mục công trình, công trình dự án BT và quy hoạch tổng thể của dự án đối ứng được dự kiến thực hiện trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

đ) Trường hợp quỹ đất thanh toán dự kiến cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được xác định ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi thay đổi so với quỹ đất thanh toán được phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này, báo cáo nghiên cứu khả thi phải nêu rõ lý do thay đổi và xác định lại vị trí, diện tích, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán dự kiến.

4. Mẫu báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án (đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này) hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt dự án (đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này) thực hiện theo quy định tương ứng của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 
5. Đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này, trường hợp dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công, nội dung thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

6. Nội dung quyết định phê duyệt dự án (đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này), quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt dự án (đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này) thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và gồm thông tin về phương thức thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án như sau:

a) Đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước: giá trị thanh toán; nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có); dự kiến quỹ đất, tài sản công, giá trị, phương thức và kế hoạch đấu giá (nếu có);

b) Đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất: dự kiến vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất thanh toán; dự kiến tỷ lệ, giá trị, số lần, tiến độ thanh toán; khoản chênh lệch giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán.

7. Đối với dự án BT thực hiện tại địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 hoặc điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng bộ quản lý ngành có ý kiến thống nhất về việc giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền. Việc quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt dự án được thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án trao đổi, thống nhất về việc đề xuất thực hiện dự án, bao gồm các nội dung: tên dự án, quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác, loại hợp đồng BT, tổng mức đầu tư của công trình BT, cơ cấu nguồn vốn trong dự án, phương thức thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và phân chia trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách, quỹ đất thanh toán của từng địa phương, tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, đồng thuận đối với nội dung quy định tại điểm a khoản này.

Căn cứ văn bản đồng thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền;

c) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự án thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.  Trường hợp dự án có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án PPP (đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bộ quản lý ngành thống nhất là cơ quan có thẩm quyền của dự án theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản này tổ chức chuẩn bị dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt dự án theo quy định tại điểm b khoản 4 hoặc điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều 10. Nội dung thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công

1. Đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công, việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công là một nội dung trong thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này), báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này).

2. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công trong dự án bao gồm đánh giá về sự phù hợp của các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tiến độ bố trí vốn trong kế hoạch hằng năm;

b) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong phạm vi tổng số vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong giai đoạn trung hạn thực hiện dự án và hạn mức vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn sau theo quy định tại Luật Đầu tư công; tổng số vốn đầu tư công trong kế trung hạn nguồn ngân sách nhà nước và số tăng thu hằng năm của ngân sách nhà nước (nếu có) được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

c) Phần vốn phải bố trí theo tiến độ hợp đồng để thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong trường hợp dự án dự kiến thực hiện vượt quá phạm vi 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp.

3. Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này), quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt dự án (đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này), vốn đầu tư công sử dụng trong dự án được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 11. Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

1. Hồ sơ mời thầu đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển, đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư: Thông tin chung về dự án bao gồm nội dung và phạm vi dự án, mô tả yêu cầu về mặt kỹ thuật của dự án và các nội dung chỉ dẫn nhà đầu tư tham dự thầu;

b) Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

c) Yêu cầu nhà đầu tư kê khai lịch sử tranh chấp, khiếu kiện đối với các hợp đồng đã và đang thực hiện;

d) Tổng mức đầu tư dự án BT được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, tài chính và phương pháp đánh giá các nội dung này.

e) Các biểu mẫu dự thầu;

g) Yêu cầu về bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh thì nhà đầu tư được nộp thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm tham dự thầu, trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Thư bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có);

h) Loại hợp đồng BT, điều kiện của hợp đồng và dự thảo hợp đồng.

Hồ sơ mời thầu chỉ được nêu các yêu cầu nhằm mục đích duy nhất là lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện dự án; không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

2. Hồ sơ mời thầu đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển, đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm các nội dung quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều này.

3. Sau khi phê duyệt dự án BT, bên mời thầu tổ chức lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình dự án BT theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình dự án BT có thể được lập, phê duyệt trước khi phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc được lập, phê duyệt đồng thời với hồ sơ mời thầu.

4. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

a) Bên mời thầu trình cơ quan có thẩm quyền dự thảo hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan đồng thời gửi đơn vị thẩm định;

b) Đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 71 của Nghị định này;

c) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này.

Điều 12. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

1. Đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển, đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hồ sơ mời thầu không cần quy định phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm song cần yêu cầu nhà đầu tư cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình;

2. Đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển, đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm như sau:

a) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư bao gồm: 

- Yêu cầu về vốn chủ sở hữu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án BT. Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần góp vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%; 

- Yêu cầu về khả năng huy động vốn vay của nhà đầu tư. Trường hợp liên danh, vốn vay của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn vay của các thành viên liên danh;

- Yêu cầu về kinh nghiệm đầu tư, xây dựng dự án tương tự. Trường hợp liên danh, kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự của nhà đầu tư liên danh bảng tổng số dự án của các thành viên liên danh đã thực hiện; 

- Yêu cầu về kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt, trang thiết bị chuyên dùng trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu cầu;

- Yêu cầu về lịch sử tranh chấp, khiếu kiện đối với dự án đã và đang thực hiện;

- Yêu cầu về lịch sử bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của nhà đầu tư tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi triển khai dự án (nếu có).

b) Phương pháp đánh giá: Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm phải quy định mức điểm tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nhưng không được thấp hơn 60% tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung yêu cầu cơ bản không thấp hơn 50% điểm tối đa của nội dung đó.

3. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

a) Căn cứ quy mô, tính chất dự án cụ thể, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật gồm: 

- Tiêu chuẩn về chất lượng, công suất, hiệu suất công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm: Yêu cầu về sự phù hợp của phương án kỹ thuật, công nghệ do nhà đầu tư đề xuất trên cơ sở quy mô, công suất, tổng mức đầu tư của dự án, thời gian, tiến độ, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan; yêu cầu về chất lượng, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan;

- Tiêu chuẩn về môi trường và an toàn, gồm: Yêu cầu về phương án bảo vệ môi trường và an toàn mà nhà đầu tư phải bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; yêu cầu về đánh giá tác động tiêu cực đối với môi trường và biện pháp khắc phục;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật khác (nếu cần thiết).

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu, tổ chuyên gia phải xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật căn cứ các tiêu chuẩn quy định tại điểm này, phù hợp với từng dự án cụ thể.
b) Phương pháp đánh giá về mặt kỹ thuật

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 hoặc phương pháp đánh giá đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.

Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000, phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết; mức điểm tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nhưng không được thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật và điểm của từng nội dung yêu cầu về kỹ thuật không thấp hơn 60% điểm tối đa của nội dung đó.

Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với phương pháp đánh giá đạt, không đạt, phải xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chuẩn đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát đó. Tiêu chuẩn tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

4. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

a) Việc đánh giá về tài chính căn cứ theo phương pháp so sánh, xếp hạng quy định trong hồ sơ mời thầu. Trong hồ sơ mời thầu phải xác định tiêu chuẩn về giá trị thanh toán bằng ngân sách nhà nước cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính. 

b) Căn cứ quy mô, tính chất của dự án BT và tiêu chuẩn đánh giá theo quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung đánh giá gồm: đánh giá tính khả thi về tài chính, đánh giá tính hợp lý của các thỏa thuận tài chính được đề xuất, đánh giá về mức độ chấp thuận các điều khoản hợp đồng được đề xuất liên quan đến việc phân bổ rủi ro hoặc các khoản bồi thường, các nội dung đánh giá khác về mặt tài chính khác (nếu cần thiết); 

c) Nhà đầu tư đề xuất giá trị thanh toán bằng ngân sách nhà nước cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong hồ sơ dự thầu không cao hơn giá trị tối đa quy định tại hồ sơ mời thầu. Nhà đầu tư đề xuất giá trị thanh toán bằng ngân sách nhà nước thấp nhất được xếp thứ nhất và xem xét đề nghị trúng thầu.

Điều 13. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng quỹ đất

1. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Nghị định này.

2. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định này.

3. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

a) Việc đánh giá về tài chính căn cứ theo phương pháp so sánh, xếp hạng quy định trong hồ sơ mời thầu. Trong hồ sơ mời thầu phải xác định tiêu chuẩn về lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước quy định tại Điều 12 của Nghị định này để so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính; 

b) Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng BT và tiêu chuẩn đánh giá xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung đánh giá quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 của Nghị định này;

c) Nhà đầu tư đề xuất lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước cao nhất được xếp thứ nhất và xem xét đề nghị trúng thầu.

Điều 14. Tiêu chuẩn về lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước để đánh giá về tài chính đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất

1. Tiêu chuẩn về lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước được xác định trong hồ sơ mời thầu căn cứ các tiêu chí sau:

a) Khoản chênh lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến và dự toán công trình BT tại hồ sơ mời thầu được duyệt. Việc nộp khoản chênh lệch vào ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều này; 

b) Tỷ lệ gia tăng tối thiểu nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ đất thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều này. Việc nộp giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều này.

Nhà đầu tư đề xuất khoản chênh lệch đúng bằng khoản chênh lệch quy định tại hồ sơ mời thầu và [Phương án 1: tự đề xuất tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước trong hồ sơ dự thầu; Phương án 2: đề xuất tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tỷ lệ gia tăng tối thiểu nộp ngân sách nhà nước quy định tại hồ sơ mời thầu]. Nhà đầu tư đề xuất tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước cao nhất được xem xét đề nghị trúng thầu.

[PHƯƠNG ÁN 1: Nhà đầu tư tự đề xuất Tỷ lệ gia tăng tối thiểu nộp ngân sách nhà nước

2. Hồ sơ mời thầu không quy định tỷ lệ gia tăng tối thiểu nộp ngân sách nhà nước. Nhà đầu tư tự đề xuất tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước tại hồ sơ dự thầu.] 

[PHƯƠNG ÁN 2: Bên mời thầu xác định Tỷ lệ gia tăng tối thiểu nộp ngân sách nhà nước tương tự như tỷ lệ m của NĐ 115

2. Tỷ lệ gia tăng tối thiểu nộp ngân sách nhà nước là tỷ lệ tăng bình quân sau đấu giá quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích của tất cả các khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu theo quy định tại khoản 3 Điều này và được xác định theo công thức sau:
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Trong đó:
Xi: là giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu thứ i.
Yi: là giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu thứ i.
n: là số khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu.
3. Khu đất, quỹ đất, thửa đất được sử dụng để tham chiếu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Tất cả các khu đất, quỹ đất, thửa đất đã đấu giá để thực hiện dự án có cùng mục đích sử dụng đất với quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư. Trường hợp quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư có nhiều mục đích sử dụng thì được tham chiếu tất cả các khu đất, quỹ đất, thửa đất đã đấu giá để thực hiện dự án có cùng mục đích sử dụng đất với một trong các mục đích sử dụng đất của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư;

b) Có kết quả đấu giá thành công mà tổ chức trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời gian 03 năm liền kề gần nhất trước ngày có quyết định phê duyệt dự án BT;

c) Tương đồng về địa điểm với quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Khu đất, quỹ đất, thửa đất tương đồng về địa điểm được xác định như sau:

a) Cùng địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện nơi triển khai thực hiện dự án đang tổ chức đấu thầu. Trường hợp dự án thuộc từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu được xác định trên địa bàn của tất cả các đơn vị hành chính này;

b) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện nơi thực hiện dự án không có khu đất, quỹ đất, thửa đất đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì sử dụng khu đất, quỹ đất, thửa đất thuộc đơn vị hành chính cấp huyện khác của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vị trí giáp ranh với đơn vị hành chính cấp huyện nơi thực hiện dự án để tham chiếu. Trường hợp giáp ranh với nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, việc xác định đơn vị hành chính cấp huyện khác do người có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện giáp ranh không có khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu thì sử dụng khu đất, quỹ đất, thửa đất của các đơn vị hành chính cấp huyện còn lại của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Trường hợp đơn vị hành chính cấp tỉnh nơi thực hiện dự án không có khu đất, quỹ đất, thửa đất đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 và điểm b khoản này thì sử dụng khu đất, quỹ đất, thửa đất có kết quả đấu giá để thực hiện dự án trong thời gian từ 04 đến 07 năm liền kề gần nhất trước ngày có quyết định phê duyệt dự án BT, bảo đảm tính tương đồng về địa điểm theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này để tham chiếu. Thời gian tham chiếu do người có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

5. Trường hợp không có khu đất, quỹ đất, thửa đất đã đấu giá để tham chiếu theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này thì sử dụng tỷ lệ tăng bình quân của giá trị nộp ngân sách nhà nước của tất cả các dự án đầu tư có sử dụng đất đã có kết quả đấu thầu trên địa bàn hành chính cấp tỉnh trong thời gian 05 năm liền kề gần nhất trước ngày có quyết định phê duyệt dự án BT.

6. Trường hợp không xác định được khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này để tính tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ mời thầu không quy định tỷ lệ này. Nhà đầu tư tự đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước trong hồ sơ dự thầu làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư và nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 9 Điều này.

7. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan, đơn vị chuyên môn về đất đai chủ trì, phối hợp với bên mời thầu thống kê khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này làm cơ sở xác định giá trị m trong hồ sơ mời thầu.]

8. Việc nộp khoản chênh lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến và dự toán công trình BT vào ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

a) Sau khi ký kết hợp đồng BT, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nộp giữa giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến và dự toán công trình BT vào ngân sách nhà nước theo hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Tại thời điểm nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được giao đất, cho thuê đất để thanh toán, cơ quan có thẩm quyền xác định và ghi nhận tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp đối với quỹ đất thanh toán tại quyết định giao đất, cho thuê đất để làm cơ sở thực hiện cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất thanh toán quy định tại Điều 19 của Nghị định này.

9. Việc nộp giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

a) Giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước căn cứ tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước nhà đầu tư đề xuất tại hồ sơ dự thầu và giá trị quỹ đất thanh toán được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai và được xác định trên cơ sở công thức sau:

Giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nướctại thời điểm giao đất, cho thuê đất = Tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nướctại hồ sơ dự thầu x Giá trị chênh lệch thực tế đối với quỹ đất thanh toántại thời điểm giao đất, cho thuê đất.

Giá trị chênh lệch thực tế đối với toàn bộ quỹ đất thanh toántại thời điểm giao đất, cho thuê đất = Tiền sử dụng đất, tiền thuê đấ tại thời điểm giao đất, cho thuê đất – Giá trị quyết toán công trình dự án BT (trường hợp thanh toán toàn bộ quỹ đất).

Giá trị chênh lệch thực tế đối với phần quỹ đất thanh toántại thời điểm giao đất, cho thuê đất = Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần quỹ đất thanh toántại thời điểm giao đất, cho thuê đất – Giá trị hạng mục công trình BT được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng (trường hợp thanh toán quỹ đất nhiều lần).

b) Giá trị quy định tại điểm a khoản này độc lập với nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp việc thanh toán quỹ đất được thực hiện trong nhiều lần, đối với những lần thanh toán mà giá trị chênh lệch nhỏ hơn 0, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không phải nộp giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước quy định tại điểm a khoản này; 

d) Tỷ lệ, giá trị, số lần, tiến độ thanh toán quỹ đất để thực hiện dự án đối ứng và hình thức, tiến độ và thời hạn nộp giá trị quy định tại điểm a khoản này phải được quy định cụ thể tại hợp đồng.

Chương IV

HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ THANH TOÁN

Mục 1 

HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG BT THANH TOÁN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Điều 15. Hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

1. Hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước được lập theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quy định tương ứng tại mẫu hợp đồng dự án PPP quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước phải gồm các thông tin sau:

a) Các mốc thời gian hoàn thành hạng mục công trình, công trình dự án BT và chuyển giao công trình dự án BT cho cơ quan có thẩm quyền;

b) Giá trị thanh toán ngân sách nhà nước (vốn đầu tư công hoặc nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công) cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; 

c) Cơ sở pháp lý về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công đã được ghi thu, ghi chi và cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng để thanh toán cho dự án BT;

d) Điều kiện thanh toán và trách nhiệm thực hiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán, nộp hồ sơ đề nghị thanh toán và thực hiện quyết toán hoàn thành công trình dự án BT;

đ) Nguyên tắc xử lý khi một trong các bên hợp đồng vi phạm cam kết về tiến độ xây dựng, thanh toán, chuyển giao công trình dự án BT dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay, chi phí duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, công nghệ công trình dự án BT (nếu có).

Điều 16. Thanh toán, quyết toán hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về cơ chế tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thanh toán, quyết toán hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Mục 2 

HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG BT THANH TOÁN BẰNG QUỸ ĐẤT
Điều 17. Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất

1. Hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước được lập theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quy định tương ứng tại mẫu hợp đồng dự án PPP quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất phải gồm các thông tin sau:

a) Các mốc thời gian khởi công, xây dựng, hoàn thành, chuyển giao hạng mục công trình, công trình dự án BT;

b) Hình thức, trình tự, thủ tục nộp khoản chênh lệch giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán được phê duyệt tại hồ sơ mời thầu vào ngân sách nhà nước;

c) Hình thức, trình tự, thủ tục nộp giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước đói với quỹ đất thanh toán;

d) Phương thức thanh toán theo một trong hai cách sau:

- Thanh toán toàn bộ quỹ đất sau khi công trình dự án BT hoàn thành, nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng, quyết toán, chuyển giao công trình BT theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật khác có liên quan;

- Thanh toán quỹ đất nhiều lần tương ứng với khối lượng hoàn thành, nghiệm thu hạng mục công trình độc lập của công trình dự án BT theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trong trường hợp này, hợp đồng phải quy định cụ thể tỷ lệ, giá trị, số lần, tiến độ thanh toán, các mốc thời gian hoàn thành các hạng mục công trình độc lập và vị trí, diện tích, giá trị của quỹ đất tương ứng dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

đ) Điều kiện thanh toán và trách nhiệm thực hiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán, nộp hồ sơ đề nghị thanh toán và thực hiện quyết toán hoàn thành công trình dự án BT; 

e) Nguyên tắc xử lý khi một trong các bên hợp đồng vi phạm cam kết về tiến độ xây dựng, thanh toán, chuyển giao công trình dự án BT dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay, chi phí duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, công nghệ công trình dự án BT (nếu có).

3. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của dự án BT theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi tổng mức đầu tư dự án BT đã được phê duyệt, sau khi ký kết phụ lục hợp đồng BT theo quy định tại Điều 50 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư dự án BT điều chỉnh ghi tại Phụ lục Hợp đồng BT được sử dụng để thanh toán, quyết toán hợp đồng BT.

Điều 18. Lập dự toán ngân sách nhà nước đối với quỹ đất thanh toán

1. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được dự toán thu về giá trị quỹ đất trong ngân sách nhà nước. Tổng mức đầu tư dự án BT được dự toán chi về đầu tư phát triển trong ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước.

3. Ngân sách trung ương ghi dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với quỹ đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương ghi dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với quỹ đất thuộc địa phương quản lý.

Điều 19. Thanh toán hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất

1. Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất áp dụng cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất thanh toán như sau:

a) Nhà đầu tư trúng thầu được thanh toán toàn bộ quỹ đất để thực hiện dự án đối ứng theo quyết định phê duyệt dự án BT; 

b) Sau khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) hoàn thành toàn bộ và quyết toán giá trị công trình BT, trường hợp giá trị chênh lệch thực tế giữa giá trị công trình BT được quyết toán và giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị chênh lệch dự kiến được duyệt tại hồ sơ mời thầu mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) đã nộp thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước một khoản tiền bằng giá trị chênh lệch thực tế trừ đi giá trị chênh lệch dự kiến. Trường hợp giá trị chênh lệch thực tế nhỏ hơn giá trị chênh lệch dự kiến đã nộp thì cơ quan có thẩm quyền thanh toán bổ sung cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) một khoản tiền bằng giá trị chênh lệch dự kiến đã nộp trừ đi giá trị chênh lệch thực tế theo quy định tại khoản 4 Điều này.

 2. Việc thanh toán hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất được thực hiện như sau:

a) Việc thanh toán quỹ đất theo phương thức, tỷ lệ, giá trị, số lần, tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng BT đã ký kết và phụ lục hợp đồng (nếu có); 

b) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) phải thực hiện quyết toán giá trị công trình BT trước khi thanh toán (trường hợp thanh toán một lần), trước khi thanh toán lần cuối (trường hợp thanh toán nhiều lần);

c) Việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định này. 

3. Việc hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh toán bổ sung cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung chi phí thanh toán này nguồn vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm hoặc bổ sung dự toán vào kế hoạch vốn ngân sách trung ương, địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước. Các hoạt động quy định tại điểm này thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng đối với từng nguồn vốn quy định tại pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 20. Sử dụng quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý 
Trường hợp sử dụng quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) theo quy định của pháp luật về đất đai đối với phần diện tích của quỹ đất thanh toán. 

Điều 21. Sử dụng quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi theo pháp luật về đất đai để thanh toán 

1. Trường hợp sử dụng quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi theo pháp luật về đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, căn cứ quy hoạch 1/500 hoặc 1/2000 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật, hợp đồng BT đã ký kết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao các cơ quan chức năng của địa phương và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện:

a) Lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán (trường hợp thanh toán một lần) hoặc đối với phần quỹ đất dự kiến thanh toán theo tiến độ hoàn thành hạng mục công trình dự án BT (trường hợp thanh toán nhiều lần) để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được trừ vào giá trị quỹ đất thanh toán (trường hợp thanh toán một lần) hoặc tổng giá trị quỹ đất thanh toán (trường hợp thanh toán nhiều lần) theo quy định của pháp luật; không tính chi phí lãi vay huy động vốn đối với khoản kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng này. 

c) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

2. Căn cứ kết quả thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện công trình, hạng mục công trình dự án BT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật của pháp luật về đất đai.

Điều 22. Quyết toán, thanh lý hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất 

1. Việc quyết toán hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và quy định tương ứng của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

2. Sau khi hoàn thành việc thanh toán, quyết toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, các bên ký kết hợp đồng BT ký biên bản xác nhận hoàn thành việc thanh toán để thanh lý hợp đồng BT theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với giá trị quỹ đất thanh toán

1. Việc hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện dưới hình thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp đã phê duyệt quyết toán giá trị công trình BT

a) Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán thực tế lớn hơn giá trị quyết toán công trình BT thì thực hiện ghi thu, ghi chi theo giá trị quyết toán công trình BT. Khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với số chênh lệch giữa giá trị quỹ đất và giá trị quyết toán công trình BT thì thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước về giá trị quỹ đất theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán thực tế nhỏ hơn giá trị quyết toán công trình BT thì thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước về quỹ đất đối với giá trị quỹ đất thanh toán, ghi chi ngân sách nhà nước đối với giá trị quyết toán công trình BT theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp chưa phê duyệt quyết toán giá trị công trình BT

Thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước về giá trị quỹ đất đối với giá trị quỹ đất thanh toán, ghi chi tạm ứng ngân sách nhà nước tương ứng với giá trị quỹ đất đã thanh toán để thực hiện dự án BT. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giá trị công trình BT thì thực hiện ghi chi giá trị công trình BT theo giá trị quyết toán và ghi thu, ghi chi phần chênh lệch (nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương V

TRIỂN KHAI DỰ ÁN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH

Điều 24. Triển khai thực hiện dự án BT

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tổ chức triển khai đầu tư, xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong dự án BT theo quy định tại hợp đồng và pháp luật về xây dựng, đất đai, pháp luật khác có liên quan.
Điều 25. Xác nhận hoàn thành, chuyển giao công trình dự án BT

1. Sau khi công trình dự án BT được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành, chuyển giao công trình dự án BT đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành, chuyển giao công trình dự án BT bao gồm:

a) Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành, chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

b) Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Báo cáo về tính đáp ứng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với nguyên tắc, điều kiện quy định tại Điều 19 của Nghị định này.

2. Cơ quan ký kết hợp đồng xác nhận hoàn thành công trình dự án BT cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có), ký biên bản nhận chuyển giao tài sản và lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và xác định cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng công trình dự án BT, cơ quan ký kết hợp đồng được thuê tư vấn kiểm định chất lượng theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành, chuyển giao, cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện công việc sau:

a) Tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình dự án BT theo nguyên tắc, điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

b) Lập danh mục tài sản chuyển giao;

c) Lập biên bản xác định các hư hại của tài sản (nếu có) để yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện việc sửa chữa, bảo trì tài sản;

d) Trường hợp công trình dự án BT đáp ứng các yêu cầu, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện ký biên bản nhận chuyển giao tài sản;

đ) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc giao một cơ quan, đơn vị vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 4 Điều 80 của Nghị định này.

4. Chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng BT theo thời hạn quy định tại hợp đồng, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện các nội dung sau:

a) Phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình dự án BT đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị tài sản của dự án PPP, làm cơ sở để hạch toán tăng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Cơ quan ký kết hợp đồng lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân; lập phương án xử lý tài sản, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Sau khi xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, vận hành, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo đảm tính liên tục, chất lượng của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

6. Trường hợp có yêu cầu chuyển giao một hoặc một số bộ phận, hạng mục công trình thuộc công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án PPP theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện chuyển giao bộ phận, hạng mục công trình theo quy định tương ứng tại Điều này.

Điều 26. Nguyên tắc, điều kiện chuyển giao, tiếp nhận công trình dự án BT

1. Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn quy định tại Điều 81 của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, công trình dự án BT chỉ được tiếp nhận khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) bảo đảm đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, điều kiện sau đây:

a) Việc xây dựng công trình dự án BT phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật khác có liên quan; tuân thủ quy định hợp đồng dự án;

b) Công trình dự án BT không trong tình trạng cầm cố, thế chấp hoặc bất kỳ hạn chế về quyền sở hữu nào khác;

c) Công trình dự án BT đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, công suất cần thiết và chất lượng theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại hợp đồng dự án tại thời điểm chuyển giao, đủ điều kiện tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và nguồn lực cần thiết để vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình dự án BT, bảo đảm thời hạn chuyển giao theo quy định của pháp luật và hợp đồng dự án.

Điều 27. Triển khai thực hiện dự án đối ứng

1. Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án đối ứng theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp dự án BT và dự án đối ứng do cùng cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án BT do nhà đầu tư đề xuất) được thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch và các thủ tục liên quan khác của dự án đối ứng theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch và pháp luật khác có liên quan trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này), trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này).

2. Sau khi ký kết hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) được thanh toán quỹ đất theo quy định tại hợp đồng BT đã ký kết và được quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định tại  Điều 20 và Điều 21 của Nghị định này.  

3. Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đối ứng theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

4. Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đối ứng theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan.

5. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư giám sát dự án đầu tư hoặc giám sát tổng thể đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án đối ứng.
Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng ... năm 2025.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước, thanh toán bằng quỹ đất;

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này
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